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1 Bùi Thị Châu Long 12 1 1988 083188000157 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

2 Nguyễn Thị Thu Hằng 3 5 1989 079189037470 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

3 Trịnh Ngọc Diểm 1 10 1992 080192000160 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

4 Trần Khôi Nguyên 3 9 1986 084086014288 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

5 Lê Thị Hồng Hạnh 2 9 1982 083182010776 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

6 Lương Thị Bich Hường 20 7 1977 079177010121 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

7 Lê Thị Phương Thảo 11 8 1991 042191000104 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

8 Phạm Văn Thịnh 19 5 1989 040089010877 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

9 Nguyễn Trần Đức 10 3 1989 077089007933 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

10 Lâm Hải Linh 27 7 1976 079076034315 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

11 Huỳnh Thị Thanh Hằng 30 8 1995 079195026352 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

12 Vũ Thị Phương Hiếu 17 12 1982 030182015005 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

13 Trần Thị Hồng Nhung 9 10 1983 001183052505 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

14 Nguyễn Tấn Khương 5 6 1967 075067013535 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

15 Trần Ngọc tường Vân 13 6 1974 079174028552 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

16 Ngô Thị Thu Trang 9 11 1985 001185032432 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

17 Huỳnh Thị Thu Nhàn 2 1 1989 079189020754 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

18 Nguyễn Thị Cẩm Hà 22 9 1987 066187000521 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3
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19 Nguyễn Xuân Tuấn 24 7 1968 066068003725 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

20 Trần Gia Huy 9 12 1989 079089012146 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

21 Nguyễn Thị Thu Hồng 22 12 1969 079169022063 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

22 Đào Thị Dung 19 5 1983 001183037224 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

23 Phan Văn Nhân 16 7 1985 075085000117 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

24 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 28 12 1982 079182031710 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

25 Hà Quốc Vũ 19 5 1992 079092034773 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

26 Đinh Thị Mai Chi 15 2 1975 033175011527 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

27 Lê Thanh Sơn 11 3 1968 082068000308 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

28 Trần Phong 1 1 1989 075089007342 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

29 Đặng Thị Chi Lan 23 5 1972 026172001878 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

30 Nguyễn Thị Phượng 12 10 1985 037185003651 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

31 Võ Phương Thy 19 7 1985 080185010185 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

32 Nguyễn Kim Linh 5 2 1999 072199000084 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

33 Nguyễn Thị Kim Ngân 1 7 1983 083183018081 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

34 Thái Doãn Hùng 19 8 1992 064092005076 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

35 Dương Thị Hồng Trang 2 12 1976 079176000422 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

36 Nguyễn Đức Linh 18 6 1969 079069004625 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

37 Phùng Thị Ngọc Hiền 3 7 1991 080191003866 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

38 Lê Thị Châu 1 10 1989 040189028739 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

39 Nguyễn Thanh Hương 1 2 1982 030182009928 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

40 Trần Thị Minh 19 9 1991 036191000831 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

41 Nguyễn Thị Bé Sáu 15 1 1970 082170000410 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

42 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 15 9 1993 037193001934 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

43 Ông Long Hải 19 6 1980 068080000035 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

44 Nguyễn Bảo Ánh Ngọc 27 4 1994 079194005120 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3
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45 Vũ Tiến Bảo Lộc 18 1 1984 079084005776 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

46 NGUYỄN THỊ BẮC 8 3 1983 024183000353 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

47 Nguyễn Thị Hà 8 11 1993 036193001550 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

48 Trần Hồng Quang 27 11 1990 058090002382 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

49 Lê Thị Nở 20 3 1970 049170006465 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

50 Nguyễn Tấn Chánh Nghĩa 21 10 2003 079203007255 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

51 Trần Thị Thanh Tuyền 16 8 1988 083188008385 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

52 Trần Đức Ngọc 30 10 1979 079079018985 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

53 Vũ Nguyễn Thùy Linh 10 5 1991 079191015664 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

54 TRƯƠNG HỒNG NHI 13 11 1986 075086002680 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

55 Phùng Thị Hoàn 1 4 1991 027191000105 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

56 Võ Quang Phú 11 6 1995 079095041254 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

57 Nguyễn Thị Hồng Vân 22 12 1976 052176002369 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

58 Lê Thị Trà My 7 11 1999 066199019286 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

59 Vương Phú Tài 3 10 1991 079091018386 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3

60 Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc 22 8 1990 079190024059 Giáo viên THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường Tân Sơn Nhất Cụm 3
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